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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẠ LONG 

TỈNH QUẢNG NINH 

 

Bản án số: 36/2020/HS-ST 

Ngày 14 - 01 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Hiệp. 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông   i Ngọ  H  v        T    u n H  ng. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Qu n - T   ký Tòa án n  n d n 

thành phố H   ong, tỉn  Quảng Nin . 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh tham gia phiên tòa: B  Tr n Th  Kim Anh - Kiểm sát vi n. 

 Trong ngày 14 tháng 01 năm 2020 t i Hội tr ờng xét xử - Tòa án nhân 

d n t  n  p ố H  Long, tỉn  Quảng Nin  xét xử s  t ẩm công khai vụ án  ình 

sự t ụ lý số 16/2019/TLST-HS ngày 02/12/2019 t eo Quyết đ n  đ a vụ án ra 

xét xử số 34/2019/QĐ  ST-HS ngày 31/12/2019 đối với     áo:  

Nguyễn Văn Kh - T n gọi k á : K ông; sin  ng y 16/11/1996 t i tỉn  

Quảng Ninh; n i    trú: T ôn 3, xã S, t   xã Quảng Y n, tỉn  Quảng Nin ; ng ề 

ng iệp:  ao động tự do; trìn  độ văn  óa:  ớp 5/12; d n tộ : Kin ; giới tín : 

Nam; tôn giáo: Không; quố  t   : Việt Nam;  on ông Nguyễn Văn K , sin  năm 

1967 v     Đin  T   C , sin  năm 1971; v , con: Không; tiền sự: K ông; Tiền 

án: Ng y 23/11/2016,    Tòa án n  n d n t   xã Quảng Y n, tỉn  Quảng Nin  

xử p  t 12 t áng tù, về tội “Trộm  ắp t i sản”. 

B   áo     ắt truy nã ng y 26/10/2019,  iện đang t m giam t i Tr i t m 

giam Công an tỉn  Quảng Nin . Có mặt t i p i n tòa. 

Bị hại: An  Nguyễn An  D, sin  năm 1992; n i    trú: T  1, k u 6C, 

p  ờng H1, t  n  p ố H   ong, tỉn  Quảng Nin . Có mặt. 

Người làm chứng:  

- An  Nguyễn Tu n T , sin  năm 1996; đ a   ỉ: T ôn 3, xã S, t   xã 

Quảng Y n, tỉn  Quảng Nin . Vắng mặt. 
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- Anh Nguyễn T A, sinh năm 1995; đ a   ỉ: t  17, k u 2, p  ờng H2, 

th n  phố H  Long, tỉn  Quảng Ninh. Vắng mặt. 

- Anh Tr  ng Văn C, sinh năm 1987; đ a   ỉ: T  17, k u 2, p  ờng H2, 

th n  phố H  Long, tỉn  Quảng Ninh. Vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  á  t i liệu  ó trong  ồ s  vụ án v  diễn  iến t i p i n tòa, nội dung 

vụ án đ    tóm tắt n   sau: K oảng 23 giờ ng y 25/10/2017 t i k u vự  đang 

t i  ông đ ờng Tr, t uộ  t  5, k u 2, p  ờng Tr, thành phố H   ong, tỉn  

Quảng Nin , do m u t uẫn trong sin   o t, Nguyễn Tu n T , Nguyễn Văn K  

đã  ó   n  vi dùng gậy gỗ đập v o đ u, l ng, vai  ủa an  Nguyễn An  D gây 

t   ng tí  , t n   i 42% ( ốn m  i  ai ph n trăm) sứ  k ỏe; Vật chứng t u giữ 

gồm: 01 đo n gậy gỗ d i 0,79m, đ ờng kín  5 m; 01 đo n gậy gỗ d i 52,5 m, 

đ ờng kín  5 m; 01   iế  mũ  ối m u xan  v  01 k ẩu trang y tế m u xan . 

T i  ản kết luận giám đ n  t   ng tí   số 587/17/TgT ng y 16/11/2017 

 ủa Trung t m p áp y tỉn  Quảng Nin , kết luận t   ng tí    ủa Nguyễn An  D 

n   sau: Sẹo vết t   ng p  n mềm vùng t ái d  ng đỉn  p ải 9%; C  n t   ng 

gẫy đ u ngo i x  ng đòn p ải 8%; C  n t   ng gãy gai ngang L2, L3: 13%; 

C  n t   ng gãy  ung sau t  n đốt sống  5: 21%. Cá  t n t   ng n u tr n do 

vật t y g y ra, áp dụng p   ng p áp  ộng lùi, Nguyễn An  D    t   ng tí   t n 

  i 42% sứ  k ỏe. 

T i    quan điều tra (CQĐT) và t i phiên tòa, b  cáo Nguyễn Văn Kh khai 

nhận: Ngày 25/10/2017, an  Đ1 t u      áo v   á  an  T , C, T A vận   uyển 

đ ờng ống  áp m ng ra k ỏi k u vự  đang t i  ông đo n đ ờng t uộ  t  5, k u 

2, p  ờng Tr, t  n  p ố H   ong. B n t i  ông t ời điểm đó  ó an  Nguyễn 

Anh D, anh P  m Văn Tr và anh Ho ng Công Đ2. Giữa   n vận   uyển ống  áp 

với   n t i  ông k ông  ó m u t uẫn gì n  ng trong quá trình thự   iện  ông 

việ  giữa an  T  với an  Tr xảy ra m u t uẫn, lời qua tiếng l i. An  T  giằng 

mũ  ối mà anh Tr đang đội tr n đ u đập li n tiếp v o đ u, v o ng ời  ủa Tr l m 

anh Tr  ỏ    y. Sau đó anh Th tiếp tụ  dùng mũ  ối đán  v o đ u, v o ng ời 

 ủa an  Đ2. Do  òn  ự  tứ  vì    đán  n n anh Tr quay l i   m t eo gậy gỗ 

đứng đối diện vụt trúng vai p ải anh Th và vụt v o tay  ủa anh C. B   áo đã 

cùng các anh Th, C, T A đ n  đán  l i, thì anh Tr  ỏ    y. Cùng lú  đó an  D 

  m t eo gậy gỗ    y đến vụt trúng phía sau đ u  ủa an  T , làm anh Th    

  ảy máu v  gụ  xuống. T  y vậy,     áo    y đến ôm anh D từ p ía sau, T A 

 ũng lao đến dùng    n đ p v o ng ời an  D còn anh Th đ m v o mặt anh D, 

rồi giằng gậy từ tay anh D l m gậy r i xuống đ t. Anh Th n ặt gậy vụt một n át 

v o đ u anh D. B   áo  ũng n ặt gậy gỗ ở d ới đ t vụt v o ng ời anh D. Anh D 

vùng thoát,  ỏ    y sang p ía đ ờng đối diện t ì    T  v      áo đu i t eo tiếp 

tụ  dùng gậy vụt n iều n át v o l ng, đ u, vai  ủa anh D. Đ    mọi ng ời  an 

ngăn n n     áo và anh Th k ông đán  nữa. Sau k i t ự   iện   n  vi p  m tội, 

do lo s  n n     áo đã  ỏ trốn, đến ng y 26/10/2019     ắt truy nã. T i p i n tòa, 

    áo đồng ý mứ   ồi t  ờng t iệt   i   o      i l  10.000.000 đồng. B   áo 
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th y Viện kiểm sát truy tố, To  án xét xử     áo về tội “Cố ý gây th  ng tích” là 

đúng ng ời, đúng tội, đúng pháp luật. 

B    i an  Nguyễn An  D t i CQĐT v  t i phiên tòa có lời k ai t ể  iện: 

Ngày 25/10/2017, anh D  ùng  á  an  Tr v  Đ2 t i  ông đo n đ ờng t uộ  t  5, 

k u 2, p  ờng Tr, t  n  p ố H   ong. K oảng 23 giờ  ùng ng y  ó 4 nam 

than  ni n sau n y  iết t n l  Kh, Th, C và T A đ    t u  vận   uyển đ ờng 

ống  áp m ng ra k ỏi  ông tr ờng t i  ông. Trong lú  l m việ  giữa T  với Tr 

xảy ra m u t uẫn nên T  giằng mũ  ối đán  Tr. K i Tr  ỏ    y t ì T  dùng mũ 

 ối đán  Đ2. Tr quay l i   m t eo gậy gỗ đán  T  và Công thì Kh, Th, C, T A 

đ n  đán  l i, Tr  ỏ    y. T  y Tr v  Đ2    đán  n n an  D  ũng   m gậy gỗ 

   y đến vụt v o p ía sau đ u T  k iến T    ảy máu v  gụ  xuống. An  D    

Kh ôm phía sau để T A dùng    n đ p v o ng ời, T   ũng lao đến đ m v o mặt 

anh D rồi giằng gậy từ tay D l m gậy    r i xuống đ t. T  n ặt gậy gỗ vụt v o 

đ u an  D, K  n ặt gậy gỗ vụt v o ng ời D. Khi anh D  ỏ    y t ì    T  và Kh 

tiếp tụ  đu i t eo dùng gậy vụt n iều n át v o l ng, đ u, vai   o đến k i mọi 

ng ời  an ngăn t ì Th, Kh mới k ông đán  nữa. Sau đó an  D đ    mọi ng ời 

đ a đi Bện  viện đa k oa tỉn  Quảng Nin    p  ứu. T   ng tí   do T  và Kh 

g y ra   o an  l  42% sứ  k ỏe. Về trá   n iệm  ồi t  ờng thiệt   i  ủa 

Nguyễn Tu n T  đối với an  D,  á    n đã t ỏa t uận xong. T i p i n tòa, an  

D v      áo Nguyễn Văn Kh  ũng t ỏa t uận, t ống n  t mứ   ồi t  ờng t iệt 

  i l  10.000.000 đồng v  y u   u Hội đồng xét xử (HĐ  ) g i n ận sự t ỏa 

t uận n y. 

N ững ng ời l m   ứng  á  an  Nguyễn Tu n T , Nguyễn T A, Tr  ng 

Văn C, Ho ng Công Đ2, P  m Văn Tr tuy vắng mặt t i p i n tòa n  ng t i 

CQĐT  ó lời k ai t ể  iện: Ng y 25/10/2017, các anh Th, T A, C và     áo Kh 

đ    an  Đ1 t u  vận   uyển đ ờng ống  áp m ng ra k ỏi k u vự  t i  ông 

đo n đ ờng t uộ  t  5, k u 2, p  ờng Tr, thành p ố H   ong. Còn  á  an  Tr, 

Đ2, D l    n t i  ông đo n đ ờng. Giữa  á  an  vận   uyển đ ờng ống  áp với 

 á  an    n t i  ông k ông  ó m u t uẫn từ tr ớ .  u t p át từ việ  an  T  với 

anh Tr k i tiến   n   ông việ  đã xảy ra m u t uẫn, xú  p  m n au, an  T  

giằng mũ  ối đán  an  Tr tr ớ . Từ đó dẫn đến an  em  ai   n vì muốn   n  

vự    n mìn  n n đã đán  n au. An  D dùng gậy gỗ vụt an  T    ảy máu n n 

   Kh xông v o ôm p ía sau để T A dùng c  n đ p v o ng ời D, an  T  đ m 

v o mặt v  giằng gậy  ủa D l m gậy r i xuống đ t. T  n ặt gậy vụt một n át 

v o đ u D còn Kh n ặt gậy gỗ d ới đ t vụt v o ng ời D. D  ỏ    y t ì    Kh, 

Th đu i t eo vụt n iều n át v o l ng, đ u, vai   o đến k i mọi ng ời  an ngăn 

thì Th và Kh mới dừng l i. 

T i Cáo tr ng số 334/CT-VKSH  ng y 29/11/2019  ủa Viện kiểm sát 

n  n d n t  n  p ố H   ong truy tố Nguyễn Văn Kh tội: “Cố ý g y t   ng 

tí  ” quy đ n  t i điểm   k oản 3 Điều 134 Bộ luật  ìn  sự (t uộ  tr ờng   p 

quy đ n  t i điểm a k oản 1 Điều 134 Bộ luật  ìn  sự). 

Kiểm sát vi n trìn    y luận tội đ a ra  á    ứng  ứ,   ứng min    n  vi 

p  m tội của     áo, đề ng   HĐ   tuy n  ố     áo p  m tội “Cố ý g y t   ng 
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tí  ”, áp dụng: Điểm c k oản 3 Điều 134; điểm s k oản 1 Điều 51; điểm   

k oản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự, xử ph t b  cáo Nguyễn Văn 

Kh từ 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, t ời   n tù tín  ng y  ắt 

26/10/2019. Về trá   n iệm d n sự: Áp dụng k oản 1 Điều 48 Bộ luật  ìn  sự; 

Điều 584; Điều 585; Điều 590 Bộ luật d n sự: Buộ      áo p ải  ồi t  ờng   o 

     i số tiền 10.000.000 đồng.  

Hành vi p  m tội  ủa Nguyễn Tu n T  đã    xét xử t i Bản án s  t ẩm số 

137/2019/HS-ST ng y 24/4/2019  ủa Tòa án n  n d n t  n  p ố H   ong v  

xét xử p ú  t ẩm t i Bản án p ú  t ẩm số 76/2019/HS-PT ng y 29/7/2019  ủa 

Tòa án n  n d n tỉn  Quảng Nin . Đối với P  m Văn Tr  ó   n  vi dùng gậy 

gỗ đập v o vai p ải  ủa Nguyễn Tu n T , đập v o tay  ủa Tr  ng Văn C, do 

t   ng tí   n ẹ, C từ   ối giám đ n  t   ng tí   n n k ông đề  ập xử lý. Đối 

với Nguyễn T A  ó   n  vi dùng    n đ p v o ng ời  ủa Nguyễn An  D n  ng 

   a đủ  ăn  ứ   ứng min    n  vi  ủa Nguyễn T A đồng p  m với   n  vi  ủa 

Nguyễn Tu n T , Nguyễn Văn Kh n n Công an t  n  p ố H   ong ra quyết 

đ n  xử p  t   n    ín . 

         T i p  n tran  luận,     áo,      i k ông tran  luận với luận tội  ủa Kiểm 

sát vi n. B   áo nói lời sau  ùng: B   áo ân  ận về   n  vi p  m tội  ủa mìn , 

xin HĐ   xem xét xử p  t mứ  án t  p n  t. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung vụ án,  ăn  ứ v o  á  t i liệu trong  ồ s  vụ án đã 

đ    tran  tụng t i p i n tòa, Hội đồng xét xử n ận đ n  nh  sau: 

[1] Về   n  vi, quyết đ n  tố tụng  ủa C  quan điều tra Công an t  n  p ố 

H  Long, Điều tra vi n, Viện kiểm sát nhân d n t  n  p ố H  Long, Kiểm sát vi n 

trong quá trình điều tra, truy tố đã t ự   iện đúng về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tụ  

quy đ n   ủa Bộ luật tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều tra v  t i p i n tòa,     áo,    

  i k ông  ó ý kiến, k iếu n i về   n  vi, quyết đ n   ủa C  quan tiến   n  tố 

tụng, ng ời tiến   n  tố tụng. Do đó,  á    n  vi, quyết đ n  tố tụng  ủa C  quan 

tiến   n  tố tụng, ng ời tiến   n  tố tụng đã t ự   iện đều   p p áp. 

[2] Về   n  vi p  m tội của     áo: T i p i n tòa,     áo Nguyễn Văn Kh 

đã k ai n ận to n  ộ   n  vi p  m tội  ủa mìn , k ẳng đ n  việ  truy tố, xét xử 

l  đúng ng ời, đúng tội, không oan.  ời k ai n ận tội  ủa     áo p ù   p với lời 

k ai  ủa      i, lời k ai  ủa n ững ng ời l m   ứng v   á  t i liệu   ứng  ứ t u 

t ập đ     ó trong  ồ s  vụ án đã đ    t ẩm tra v   ông  ố  ông k ai t i phiên 

tòa n  : Đ n trìn   áo; Bi n  ản k ám ng iệm  iện tr ờng, s  đồ, bản ản  hiện 

tr ờng; Biên bản nhận d ng; Biên bản bắt ng ời đang b  truy nã; Bản kết luận 

giám đ n  p áp y về t   ng tí   số: 587/17/TgT ngày 16/11/2017  ủa Trung 

t m p áp y tỉn  Quảng Nin ; Bản luận tội Kiểm sát vi n trìn    y t i p i n tòa. 

Với  á    ứng  ứ n u tr n đủ    sở kết luận: K oảng 23 giờ ng y 

25/10/2017 t i k u vự  đang t i  ông đ ờng Tr, t uộ  t  5, k u 2, p  ờng Tr, 

t  n  p ố H   ong, tỉn  Quảng Nin , do m u t uẫn trong sin   o t, Nguyễn 
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Tu n T , Nguyễn Văn Kh đã  ó   n  vi dùng gậy gỗ đập v o đ u, l ng, vai  ủa 

an  Nguyễn An  D g y t   ng tí  , t n   i 42% ( ốn m  i  ai ph n trăm) sứ  

k ỏe. 

Hành vi p  m tội  ủa     áo l  nguy  iểm   o xã  ội, trự  tiếp x m p  m 

đến sứ  k ỏe  ủa ng ời k á  đ    p áp luật tôn trọng v   ảo vệ, l m m t trật tự 

t i đ a p   ng. B   áo  ó đ y đủ năng lự  trá   n iệm  ìn  sự, p  m tội với lỗi 

 ố ý trự  tiếp,   ỉ vì m u t uẫn n ỏ m      áo  ùng với Nguyễn Tu n T  đã 

dùng gậy gỗ g y t   ng tí   42% sứ  khỏe   o      i. H n  vi p  m tội  ủa    

 áo t uộ  tr ờng   p r t ng i m trọng, đã t ỏa mãn d u hiệu và đủ yếu tố   u 

t  n  tội “Cố ý g y t   ng tí  ” t uộ  tr ờng   p quy đ n  t i điểm c k oản 3 

Điều 134 Bộ luật  ìn  sự (với tìn  tiết “Dùng  ung k í nguy  iểm” quy đ n  t i 

điểm a k oản 1 Điều 134 Bộ luật  ìn  sự),  ó mứ   ìn  p  t tù từ 05 năm đến 

10 năm. Nội dung luận tội  ủa đ i diện Viện kiểm sát trình bày t i p i n tòa phù 

  p với nội dung  ản  áo tr ng đã truy tố đối với     áo,  ó  ăn  ứ p áp luật. 

[3]  ét n  n t  n, tìn  tiết giảm n ẹ v  tăng nặng trá   n iệm  ìn  sự 

(TNHS) t ì t  y: B   áo đã từng    kết án 12 t áng tù về tội “Trộm  ắp t i sản”, 

ngày 20/8/2017    p   n  xong  ìn  p  t tù trở về đ a p   ng, đến ng y 

25/10/2017  ùng đồng p  m t ự   iện   n  vi p  m tội  ố ý g y t   ng tí   

  o an  Nguyễn An  D. Do đó, l n p  m tội n y  ủa     áo t uộ  tr ờng 

  p “Tái p  m” l  tìn  tiết tăng nặng TNHS quy đ n  t i điểm   k oản 1 Điều 

52 Bộ luật  ìn  sự. Mặ  dù sau k i p  m tội     áo đã  ỏ trốn n  ng quá trìn  

điều tra v  t i p i n tòa b  cáo có thái độ k ai  áo t  n  k ẩn, ăn năn  ối  ải về 

  n  vi p  m tội  ủa mìn  nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự, 

xem xét giảm một p  n  ìn  p  t   o     áo để     áo t  y đ      ín  sá   

k oan  ồng, n  n đ o  ủa p áp luật m   ải t o, giáo dụ  t  n  ng ời l  ng 

t iện  ó í     o gia đìn  v  xã  ội.  

[4] Vụ án  ó tín     t đồng p  m giản đ n, trong đó     áo Kh v  đồng 

p  m Nguyễn Tu n T   ùng l  ng ời t ự    n  tí    ự  g y t n   i sứ  k ỏe 

42%   o      i an  Nguyễn An  D. Do đó vai trò  ủa     áo Kh v  Nguyễn 

Tu n T  là ngang nhau.    

[5] Căn  ứ v o quy đ n   ủa Bộ luật  ìn  sự,   n n ắ  tín     t v  mứ  

độ nguy  iểm   o xã  ội  ủa   n  vi p  m tội, n  n t  n     áo,  á  tìn  tiết 

giảm n ẹ v  tăng nặng TNHS, HĐ    uộ      áo p ải    p   n   ìn  p  t t i 

   sở giam giữ trong một t ời   n n  t đ n , n ằm giáo dụ      áo ý t ứ  tu n 

t eo p áp luật v   á  quy tắ   ủa  uộ  sống, đồng t ời giáo dụ  ng ời k á  tôn 

trọng p áp luật, p òng ngừa v  đ u tran    ống tội p  m. 

[6] Về trá   n iệm d n sự: T i p i n tòa      i và b  cáo t ỏa t uận mứ  

 ồi t  ờng l  10.000.000 đồng. HĐ   t  y sự t ỏa t uận về việ   ồi t  ờng 

t iệt   i giữa     áo với      i l   o n to n tự nguyện, k ông vi p  m p áp luật, 

k ông trái đ o đứ  xã  ội n n    p n ận.  

  [7] Về xử lý vật chứng: Vật   ứng đã đ    xử lý t i Bản án s  t ẩm số 

137/2019/HS-ST ng y 24/4/2019  ủa Tòa án n  n d n t  n  p ố H   ong. Bản 
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án p ú  t ẩm số 76/2019/HS-PT ngày 29/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉn  

Quảng Ninh giữ nguy n p  n xử lý vật   ứng.  

[8] Về án p í: B   áo p ải    u án p í  ìn  sự s  t ẩm v  án p í d n sự 

trong vụ án  ìn  sự. 

  [9] Về quyền k áng  áo: B   áo,      i  ó quyền k áng  áo  ản án t eo 

quy đ n  p áp luật.  

Vì  á  lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ v o: Điểm c k oản 3 Điều 134 (t uộ  tr ờng   p quy đ n  t i 

điểm a k oản 1 Điều 134); điểm s k oản 1 Điều 51; điểm   k oản 1 Điều 52; 

Điều 17; Điều 58  ủa Bộ luật  ìn  sự.  

Tuy n  ố: B   áo Nguyễn Văn Kh p  m tội “Cố ý g y t   ng tí  ”. 

 ử p  t    cáo Nguyễn Văn Kh 05 (năm) năm tù, t ời   n tù tín  từ ng y 

 ắt 26/10/2019. 

Về trá   n iệm d n sự: Căn  ứ v o k oản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; 

Điều 584, Điều 585, Điều 590 Bộ luật d n sự: G i n ận sự t ỏa t uận về  ồi 

t  ờng t iệt   i giữa     áo v       i. Buộ      áo Nguyễn Văn Kh p ải  ồi 

th ờng   o      i Nguyễn An  D, sin  năm 1992; n i    trú: T  1, khu 6C, 

p  ờng H1, th n  phố H  Long, tỉn  Quảng Ninh số tiền 10.000.000 đồng 

(M ời triệu đồng). 

Kể từ ng y  ản án  ó  iệu lự  p áp luật, an  Nguyễn An  D  ó đ n y u 

  u t i   n  án, m      áo   ậm trả tiền t ì     áo  òn p ải    u k oản tiền lãi 

 ủa số tiền  òn p ải t i   n  án t eo mứ  lãi su t quy đ n  t i Điều 357, Điều 

468 Bộ luật d n sự, trừ tr ờng   p p áp luật  ó quy đ n  k á .  

Tr ờng   p  ản án, quyết đ n  đ    t i   n  t eo quy đ n  t i Điều 2 

 uật t i   n  án d n sự t ì ng ời đ    t i   n  án d n sự, ng ời p ải t i   n  

án d n sự  ó quyền t ỏa t uận t i   n  án, quyền y u   u t i   n  án, tự nguyện 

t i   n  án  oặ       ỡng   ế t i   n  án t eo quy đ n  t i  á  Điều 6, 7 và 9 

 uật t i   n  án d n sự. T ời  iệu t i   n  án đ    t ự   iện t eo quy đ n  t i 

Điều 30  uật t i   n  án d n sự.  

Về án p í: Căn  ứ v o khoản 2 Điều 136  ủa Bộ luật tố tụng  ìn  sự; 

điểm a, c k oản 1 Điều 23 Ng   quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủa Ủy  an t  ờng vụ Quố   ội: Buộ      áo Nguyễn Văn Kh p ải 

   u 200.000 đồng (Hai trăm ng ìn đồng) án p í  ìn  sự s  t ẩm v  500.000 

đồng (Năm trăm nghìn đồng) án p í d n sự trong vụ án  ìn  sự. 

Quyền k áng  áo: Căn  ứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng  ìn  sự: B  

cáo,      i có quyền k áng  áo  ản án trong t ời   n 15 ng y kể từ ng y tuy n 

án.  
 

Nơi nhận  

- B   áo; 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- B    i;  

- VKSND t  n  p ố H   ong; 

- VKSND tỉn  Quảng Nin ; 

- CQĐT, C  quan THA  ìn  sự  

Công an TP. H   ong;  

- TAND tỉn  Quảng Nin ; 

- Chi  ụ  THA d n sự TP. H   ong; 

-   u: HS - VP. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Hiệp 

 

 
 

                           

 


